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Mã 

Phòng 
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Mã phòng 

được sắp
Ghi chú

1 B1401199 Dương Thị Ngọc Trân Nữ 31-07-2018 BB04112 BB04205

2 B1401362 Nguyễn Công Bình Nam 30-07-2018 AA02214 AA02309

3 B1410066 Bùi Ngọc Lụa Nữ 30-07-2018 AA02401 AA02403

4 B1500987 Cao Thụy Xuân Hảo Nữ 06-07-2018 AA02108 AA02203

5 B1501806 Huỳnh Hồng Nghi Nam 01-08-2018 AA02213 AA02309

6 B1504581 Huỳnh Thị Ngọc Trâm Nữ 16-06-2018 BB04308 BB04415

7 B1600986 Nguyễn Thị Cẩm Nhuận Nữ 08-07-2018 AA02201 AA02203

8 B1603131 Trần Bảo Ngọc Nữ 31-07-2018 AA02308 AA02403

9 B1603152 Mạc Thanh Trúc Nữ 31-07-2018 AA02101 AA02403

10 B1605242 Nguyễn Thị Bé Phường Nữ 16-06-2018 BB04308 BB04415

11 B1609348 Lê Minh Thiện Nam 16-06-2018 AB20001 AB20003

12 B1609635 Trần Quang Hậu Nam 16-06-2018 AB20001 AB20003

13 B1610264 Huỳnh Thiện Phúc Nam 16-06-2018 AB20001 AB20003

14 B1701356 Hoàng Thị Mơ Nữ 04-07-2018 AB02014 AB02013

15 B1702186 Nguyễn Thị Hồng Thứ Nữ 16-06-2018 BB04308 BB04415

16 B1702566 Thạch Hoàng Ngân Nam 28-06-2018 BB07306 BB07403

17 B1703272 Nguyễn Ngọc My Nữ 18-06-2018 AB15B1B AB15B3B

18 B1704936 Dương Văn Toàn Nam 03-08-2018 BB05401 BB05405

19 B1705896 Nguyễn Minh Thư Nữ 08-07-2018 AA02201 AA02203

20 B1706599 Thông Tuấn Kiệt Nam 01-08-2018 AA01302 AA01501

21 B1710318 Trần Thiên Tứ Nam 28-06-2018 BB07306 BB07403

22 C1600237 Trần Hữu Năng Nam 08-07-2018 AA02512 AA02505
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